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1. Mục đích

Phân tích động đất tác động lên đập bê tông nhằm

phục vụ cho công tác thiết kế kháng chấn cho

đập, đảm bảo an toàn cho đập



2. Cơ sở phân tích động đất



2.1 Một số khái niệm

- Hệ số động đất (k) 

- Động đất cực đại có thể (MCE - Maximum 

Credible Earthquake) 

- Động đất vận hành cơ sở (OBE - Operating 

Basis Earthquake).  



- Phổ gia tốc tại khu vực đập



- Băng gia tốc động đất tại khu vực đập



2.2 Các phương pháp phân tích động đất cho đập bê

tông

- Phƣơng pháp giả tĩnh ( Pseudostatic Method) hay còn

gọi là phƣơng hệ số:

Công thức tổng quát:  Pđ = k.a.G

Trong đó:     k hệ số động đất

a hệ số đặc trƣng động lực

G trọng lƣợng

- Phƣơng pháp giả động ( Pseudodynamic Method) 

- Phƣơng pháp động (Dynamic Method)



3. Nội dung của phân tích động đất

lên đập bê tông trọng lực

* Phân tích “thân cứng”

- Theo phƣơng pháp giả tĩnh

- Theo phƣơng pháp giả động

* Phân tích đàn hồi

- Theo phƣơng pháp giả động

- Theo phƣơng pháp động



Phân tích “thân cứng” theo phƣơng pháp giả tĩnh

ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CHO ĐẬP TRỌNG LỰC 

PHƢƠNG PHÁP GIẢ TĨNH

TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG TĨNH

XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT

PHÂN TÍCH ỨNG SUẤT 

(ĐÁNH GIÁ NỨT)

PHÂN TÍCH ỐN ĐỊNH 

(TRƢỢT, LẬT)

HỆ SỐ ĐỘNG ĐẤT kGIA TỐC ĐỈNH ĐỘNG 

ĐẤT (PGA)

TẢI TRỌNG GIẢ TĨNH 

(sử dụng PGA)

TẢI TRỌNG GIẢ TĨNH  

(sử dụng k)

TỔ HỢP TẢI TRỌNG TỔ HỢP TẢI TRỌNG 

TẢI TRỌNG 

TĨNH

TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT 

(độ bền vật liệu, vết nứt) 
TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH 

(xác định lực) 

ỔN ĐỊNH TRƢỢT       

(chỉ lực dính C trên

phần không bị nứt) ỔN ĐỊNH LẬT 

PHÂN TÍCH SAU ĐỘNG ĐẤT    

- Đánh giá sau động đất (trƣợt, nứt…)

- Lực dính C chỉ có ở phần không bị nứt

- Giá trị áp lực ngƣợc trong vùng nứt



Phân tích “thân cứng” theo phương pháp giả động

- Xác định phổ gia tốc động đất

- Xác định đặc tính đập

- Xác định đặc tính hồ chứa

- Xác định đặc tính nền móng

- Xác định tần số dao động tự nhiên (dao động riêng) 

của hệ thống hồ - đập – nền

- Phân tích ứng suất

- Xác định áp lực ngƣợc trong các vết nứt

- Tổ hợp tải trọng và tính toán ổn định





Phân tích đàn hồi

Phân tích “đàn hồi” là trƣờng hợp xem thân đập là

kết cấu đàn hồi và sử dụng phƣơng pháp phần tử hữu

hạn để phân tích . 

Mục đích của bƣớc phân tích này là để đánh giá độ

bền - ổn định của các phần tử của thân đập, làm cơ

sở để thiết kế bố trí các vùng vật liệu cho thân đập. 



Phân tích đàn hồi cũng sử dụng hai phƣơng pháp là

phân tích giả động và phân tích động. 

Cả hai phƣơng pháp giả động và động đều có các

bƣớc thực hiện nhƣ nhau, chỉ khác nhau là ở phƣơng

pháp giả động, tải trọng động đất là phổ gia tốc còn

trong phƣơng pháp động là băng gia tốc



Các bước thực hiện

- Xây dựng mô hình tính toán

- Xác định tần số dao động tự nhiên

- Tính toán ứng suất biến dạng

- Phân tích kết quả tính toán



Một số kết quả về tính toán

xác định tần số tự nhiên



Ví dụ về một số kết quả phân tích ứng suất biến dạng

Theo phương pháp giả động



Ví dụ về một số kết quả phân tích

theo phương pháp động



 

 



Kết luận

- Để đánh giá an toàn ổn định đập trong trƣờng hợp 

chịu tải trọng động đất cần sử dụng phƣơng pháp 

„thân cứng” để phân tích. Phƣơng pháp này cho 

kết quả đảm bảo an toàn tổng thể cho đập.

- Trong bƣớc đánh giá độ bền và bố trí vật liệu thì 

phƣơng pháp đàn hồi cho kết quả chính xác, trong 

đó phƣơng pháp động có kết quả chính xác nhất. 

Đối với các đập cấp 1 và 2 nhất thiết phải sử dụng 

phƣơng pháp động để phân tích.


